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[bookmark: _Toc180527084]CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

[bookmark: bookmark547][bookmark: _Toc180527085]1. Tên chủ cơ sở
- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Thành Hưng
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark552][bookmark: bookmark193]- Địa chỉ văn phòng: khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
[bookmark: _Hlk180608199]- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Bà) Trần Thị Tuyết, chức vụ: Giám đốc.
[bookmark: bookmark194][bookmark: _Hlk180608211][bookmark: bookmark195]- Điện thoại: 0233 4850423
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200108729 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 20/02/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 21/01/2024.
[bookmark: _Toc180527086]2. Tên cơ sở
[bookmark: _Toc100069932][bookmark: _Toc101431433][bookmark: _Toc102637332][bookmark: _Toc107566613][bookmark: _Toc107566985][bookmark: _Toc107567060][bookmark: _Toc109202718][bookmark: _Toc109203197][bookmark: _Toc109203493][bookmark: _Toc113802214][bookmark: _Toc114065654][bookmark: _Toc140646192][bookmark: _Toc180527087]- Tên dự cơ sở: Nhà máy sản xuất gạch không nung Thành Hưng công suất 30 triệu viên/năm và trạm trộn bê tông tươi công suất 90 tấn/ngày
[bookmark: _Toc100069933][bookmark: _Toc101431434][bookmark: _Toc102637333][bookmark: _Toc107566614][bookmark: _Toc107566986][bookmark: _Toc107567061][bookmark: _Toc109202719][bookmark: _Toc109203198][bookmark: _Toc109203494][bookmark: _Toc113802215][bookmark: _Toc114065655][bookmark: _Toc241335474][bookmark: _Toc241340426][bookmark: _Hlk180608176]- Địa điểm cơ sở: Cơ sở có tổng diện tích 23.836 m2 đất tại KCN Nam Đông Hà thuộc thửa đất số 743, 749 tờ bản đồ địa chính số 47 của phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần:
[bookmark: _Toc180527088]+ Giấy xác nhận số 2238/GXN-UBND ngày 22/10/2019 của UBND TP Đông Hà xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 
[bookmark: _Toc101431435][bookmark: _Toc102637334][bookmark: _Toc107566615][bookmark: _Toc107566987][bookmark: _Toc107567062][bookmark: _Toc109202720][bookmark: _Toc109203199][bookmark: _Toc109203495][bookmark: _Toc113802216][bookmark: _Toc114065656]- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp có tổng mức đầu tư 57.047.865.000 đồng có tiêu chí thuộc dự án nhóm C (khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công). Cơ sở có tiêu chí môi trường tương đương dự án nhóm III quy định tại mục số 02, phụ lục V, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thuộc đối tượng phải lập GPMT theo quy định tại khoản 1 điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
[bookmark: bookmark555][bookmark: _Toc180527089][bookmark: bookmark556]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở
[bookmark: _Toc180527090]3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
[bookmark: bookmark557]- Công suất thiết kế bao gồm: 
+ Gạch không nung: 30 triệu viên/năm
+ Bê tông thương phẩm: 90 tấn/ngày.
[bookmark: _Toc180527091]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
[bookmark: bookmark558]a. Quy trình công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm
 (
Cát, đá
Xi măng, phụ gia, nước
Thùng cân định lượng
Xilo nạp liệu
Máy trộn hỗn hợp
Chở đi tiêu thụ
Sản xuất cấu kiện 
bê tông đúc sẵn
Bụi, CTR, tiếng ồn
Bụi, CTR, tiếng ồn, nước thải
Tiếng ồn, bụi
- Tiếng ồn, bụi, khí thải
- Sự cố về giao thông
)












[bookmark: _Toc431288475][bookmark: _Toc431308622][bookmark: _Toc431364623][bookmark: _Toc431365001][bookmark: _Toc432139668][bookmark: _Toc437326008][bookmark: _Toc525888655][bookmark: _Toc526320403][bookmark: _Toc526321761][bookmark: _Toc532201921][bookmark: _Toc532202049][bookmark: _Toc532202178][bookmark: _Toc56001842][bookmark: _Toc69214732][bookmark: _Toc69216036][bookmark: _Toc69373798][bookmark: _Toc69373873][bookmark: _Toc69978283][bookmark: _Toc107566619][bookmark: _Toc107566991][bookmark: _Toc107567066][bookmark: _Toc109202724][bookmark: _Toc109203203][bookmark: _Toc109203499][bookmark: _Toc113802220][bookmark: _Toc114065660][bookmark: _Toc140643195][bookmark: _Toc140646197][bookmark: _Toc180527092]Sơ đồ 1.1. Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm
Thuyết minh quy trình công nghệ:
Nguyên liệu cát, đá được máy phối liệu định lượng cấp vào trong các xilo (cát, đá được rửa sạch tại vị trí thu mua nguyên liệu bằng thiết bị chuyên dụng trước khi vận chuyển về dự án nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm). Sau đó được kéo lên đổ vào thùng trộn, xi măng chứa trong silô được cân định lượng xả vào thùng trộn chung với cát, đá. Đồng thời, những xilô chứa nước, chất phụ gia cũng tự động bơm vào thành phần cốt liệu và trộn.
Tại thùng trộn các nguyên liệu (cát, đá, xi măng, nước, chất phụ gia) được trộn đều với nhau theo tỷ lệ đã được định lượng sẵn. Thùng trộn được thiết kế trộn kín để hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường, cửa xả bê tông được đóng mở bằng thủy lực.
Sau khi hoàn thành các bước trên, bê tông thương phẩm (bê tông tươi) được xả lên các thùng của xe bồn bê tông chở đến các công trình xây dựng.
b. Quy trình công nghệ sản xuất gạch không nung
[bookmark: _Toc180444308][bookmark: _Toc180527093][bookmark: _Toc496168857][bookmark: _Toc11918827][bookmark: _Toc12388960][bookmark: _Toc12516468][bookmark: _Toc69216037][bookmark: _Toc69373799][bookmark: _Toc69373874][bookmark: _Toc69978284][bookmark: _Toc107566620][bookmark: _Toc107566992][bookmark: _Toc107567067][bookmark: _Toc109202725][bookmark: _Toc109203204][bookmark: _Toc109203500][bookmark: _Toc113802221][bookmark: _Toc114065661][bookmark: _Toc140643196][bookmark: _Toc140646198] (
CTR
Bụi
CTR
Bụi, 
Tiếng ồn
Tiếng ồn
CTR
Xi măng Nước
Mạt đá, cát
Gàu tải
Thùng trộn kín
Ép tạo hình
Dưỡng hộ
Đóng gói
Kho bãi thành phẩm
CTR
Dây đai nhựa
)
[bookmark: _Toc180527094]Sơ đồ 1.2. Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
Thuyết minh công nghệ sản xuất:
Đầu tiên nguyên liệu gồm: mạt đá và cát được máy phối liệu định lượng cấp vào trong gàu tải, cốt liệu gồm mạt đá và cát sẽ được tưới ẩm trước để quá trình cấp liệu không làm phát sinh bụi. Tiếp theo gàu tải sẽ được kéo lên đổ vào thùng trộn trục ngang, đồng thời xi măng chứa trong xi lô được cân định lượng xả vào thùng trộn chung với mạt đá và cát. Tại đây, nguyên liệu sẽ được phối trộn khô, sau khi nguyên liệu khô được trộn đều, nước sẽ được cân định lượng và cấp vào máy trộn để tiếp tục trộn với cốt liệu và xi măng cho tới khi đạt độ ẩm đồng đều toàn khối nguyên liệu.
Nguyên liệu sau khi được trộn đều với nước sẽ được cấp đến máy ép tạo hình bằng hệ thống băng tải, nguyên liệu được cấp vào khuôn thông qua khay định lượng thể tích. Mỗi lần ép khoảng 9 – 12 viên, viên gạch sau khi được ép định hình trong khuôn từ chày bên trên khuôn sẽ được ép ra khỏi khuôn từ chày đẩy bên dưới khuôn. Sau đó hệ thống khí nén màng cao su sẽ kẹp toàn bộ các viên gạch đưa ra khay chứa nằm chờ trên băng tải. Tiếp theo các khay chứa sẽ được công nhân xếp vào xe goòng và đưa tới khu vực dưỡng hộ. Sự kết dính của viên gạch không nung nhờ sự đóng rắn của xi măng đó là quá trình phản ứng hydrate hóa của các khoáng silicate canxi. Ngoài ra, lực ép của máy thủy lực trên 25MPA sẽ làm tăng độ bền của viên gạch hơn.
Viên gạch sau khi được dưỡng hộ sẽ được đóng gói bằng dây đai nhựa và chuyển qua bãi tập kết thành phẩm chuẩn bị xuất xưởng.
[bookmark: _Toc180527095]3.3. Sản phẩm của cơ sở
[bookmark: bookmark559]Sản phẩm của cơ sở bao gồm: 
+ Gạch không nung: 30 triệu viên/năm
+ Bê tông thương phẩm: 90 tấn/ngày.
[bookmark: _Toc180527096][bookmark: bookmark560]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 
[bookmark: _Toc180527097]4.1. Nguyên, vật liệu sử dụng trong quá trình hoạt động của cơ sở
Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu trong quá trình hoạt động của cơ sở:
Bảng 1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất của Nhà máy
	TT
	Nguyên liệu
	Định mức
	Công suất
	Số lượng

	I
	Gach không nung

	1
	Xi măng
	150 kg/nghìn viên
	30.000.000 viên
	4.500

	2
	Cát 
	140 kg/nghìn viên
	
	4.200

	3
	Mạt đá
	700 kg/nghìn viên
	
	21.000

	II
	Bê tông tươi

	1
	Xi măng
	458 kg/tấn
	18.000 tấn
	8.244

	2
	Cát 
	0,424 m3/tấn
	
	7.632

	3
	Đá 1x2
	0,961 m3/tấn
	
	17.298

	4
	Phụ gia
	0,8 L/100 kg xi măng
	
	65.952


[bookmark: _Toc180527098]4.2. Nguồn cung cấp điện
- Điện được lấy từ đường dây có sẵn ở khu công nghiệp Nam Đông Hà để cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất.
- Nhu cầu phục vụ cho quá trình sinh hoạt, các hạng mục thiết bị, máy móc trong khu vực với số lượng điện tiêu thụ khoảng 10.000 kW/tháng.
[bookmark: _Toc180527099]4.3. Nhu cầu sử dụng nước
- Nguồn cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất được lấy từ nguồn nước ngầm (giếng khoan) và nước cấp của Công ty CP nước sạch Quảng Trị. 
- Nhu cầu sử dụng nước:
+ Nước cấp cho sinh hoạt 20 người x 45 L/người/ng.đ = 0,9m3.
+ Nước cấp cho hoạt động sản xuất bê tông tươi: 0,18 m3 nước/1m3 bê tông x 37,5 m3 bê tông/ngày = 6,8 m3/ngày (trọng lượng riêng bê tông là 2,4 tấn/m3)
+ Nước cấp cho hoạt động sản xuất gạch không nung: với quy mô 30.000.000 viên/năm (tương đương 100.000 viên/ngày), định mức sử dụng nước để sản xuất gạch là 153 L/1000 viên, lượng nước sử dụng cần thiết cho quá trình sản xuất là 15,3 m3/ngày.
+ Nước vệ sinh thùng trộn, thiết bị và phương tiện vận chuyển: 20 m3/ngày.
+ Nước bảo dưỡng gạch khoảng: 2 m3/ngày.
 Tổng nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở là: 45 m3/ngày
[bookmark: _Toc180527100]5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở
[bookmark: _Toc140646205][bookmark: _Toc180527101][bookmark: _Toc43994981][bookmark: _Toc43995273][bookmark: _Toc91161123]* Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở
Dự án có tổng diện tích là 23.836m2, với các hạng mục công trình như sau:
[bookmark: _Toc53403857][bookmark: _Toc53500149][bookmark: _Toc69216035][bookmark: _Toc69373872][bookmark: _Toc69978282][bookmark: _Toc144110818]Bảng 1.2. Diện tích các hạng mục công trình xây dựng của Cơ sở
	TT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)

	I
	Hạng mục chính
	

	1
	Văn phòng làm việc
	660

	2
	Trạm trộn bê tông
	1.248

	3
	Xưởng sản xuất gạch
	782

	4
	Bãi chứa nguyên vật liệu
	4.344

	II
	Hạng mục phụ trợ
	

	1
	Kho vật liệu
	1.512

	2
	Kho vật liệu dự phòng
	392

	3
	Xưởng cơ khí
	370

	4
	Nhà xe chở vật liệu
	456

	5
	Nhà bảo vệ
	50

	6
	Trạm cân
	60

	7
	Nhà xe bê tông
	296

	8
	Bể nước
	30

	9
	Sân đường nội bộ
	8.405

	10
	Nhà để khuôn đúc
	81

	III
	Công trình BVMT
	 

	1
	Bể xử lý nước thải khu vực trạm trộn
	130

	2
	Bể xử lý nước thải khu vực rửa xe
	51

	3
	Bể xử lý nước thải khu vực sản xuất gạch
	40

	4
	Bể tự hoại
	10

	5
	Cây xanh
	4.821

	6
	Rãnh thoát nước mưa, nước thải
	98

	 
	Tổng
	


* Các thông tin khác
- Số lượng lao động: 20 người.
-  Thời gian làm việc: 300 ngày/năm, ngày làm 01 ca (08 tiếng).
- Thời gian hoạt động: 50 năm.


[bookmark: _Toc180527102]CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

[bookmark: bookmark564][bookmark: _Toc180527103]1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
[bookmark: bookmark565]Nhà máy sản xuất gạch không nung và trạm trộn bê tông thương phẩm phù hợp với các quy hoạch sau đây:
- Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030: Định hướng phát triển các loại bê tông, bê tông cường độ cao, bê tông đặc biệt đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển các loại phụ gia cho bê tông nhằm cải thiện điều kiện thi công và nâng cao tính năng cho bê tông.
- Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025: Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng với mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 13,3%/năm và giai đoạn 2016 - 2020: 13,45%/năm. Ổn định và phát triển các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng hiện có. Chú trọng phát triển các loại vật liệu xây dựng mới phục vụ cho xây dựng đô thị, khu, cụm công nghiệp.
[bookmark: _Toc105146205][bookmark: _Toc105152537][bookmark: _Toc105152741][bookmark: _Toc97725556][bookmark: _Toc97727015][bookmark: _Toc97731956][bookmark: _Toc103350836][bookmark: _Toc104320626][bookmark: _Toc104323196][bookmark: _Toc104323288][bookmark: _Toc129984045][bookmark: _Toc130060619]- Theo quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc danh mục phát triển ngành quan trọng. Hoạt động của cơ sở sẽ góp một phần vào sự phát triển theo định hướng nói trên.
[bookmark: _Toc178024300]- Về phân vùng môi trường: Theo quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định khu vực dự án thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt.
[bookmark: _Toc180527104][bookmark: _Toc97727127]2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
[bookmark: _Toc105014594]Cơ sở nằm trong KCN Nam Đông Hà, nguồn nước mưa, nước thải hiện nay đang được cơ sở tự xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Trong tương lai, khi KCN được đầu tư hệ thông thu gom và xử lý, cơ sở sẽ đấu đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý chung của KCN. Hiện tại, UBND tỉnh chưa ban hành khả năng chịu tải của môi trường của khu vực nên chưa có cơ sở để đánh giá khả năng phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường.




[bookmark: _Toc180527105]CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc99993739][bookmark: _Toc99996053][bookmark: _Toc99996100][bookmark: _Toc100058953][bookmark: _Toc100063889][bookmark: _Toc100124024][bookmark: _Toc105014595][bookmark: _Toc105015367][bookmark: _Toc115251149][bookmark: _Toc117862116][bookmark: _Toc117867791][bookmark: _Toc180527106]3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc100063890][bookmark: _Toc100124025][bookmark: _Toc105014596][bookmark: _Toc105015368][bookmark: _Toc115251150][bookmark: _Toc117862117][bookmark: _Toc117867792][bookmark: _Toc140643208][bookmark: _Toc140646211][bookmark: _Toc180527107]3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
[bookmark: _Toc100063891][bookmark: _Toc100124026][bookmark: _Toc105014598][bookmark: _Toc105015369][bookmark: _Toc115251153]Hiện nay, nhà máy đã xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa có chiều dài 427m, kích thước mương thoát nước 0,5 x 0,4m, đảm bảo thoát nước mưa chảy tràn trên mặt bằng của nhà máy. Hệ thống mưa được bố trí dọc hàng rào phía Nam sau đó chảy theo hướng Tây – Đông và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN Nam Đông Hà chạy dọc đường K14 rồi chảy ra khe Mụ Lén.
Trên tuyến mương thoát nước mưa chung, bố trí thêm các hố ga thu gom bùn đất. Lượng bùn lắng chủ yếu có nguồn gốc từ xi măng, đá, cát sẽ được nạo vét định kỳ và xử lý như chất thải rắn thông thường. 
[bookmark: _Toc180527108]3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
[bookmark: _Toc180527109]- Đối với khu vực trạm trộn bê tông tươi: nước thải từ hoạt động rửa thùng trộn được chảy theo hướng nghiêng địa hình về 02 hệ thống bể lắng 3 ngăn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy.
- Đối với khu vực sản xuất gạch không nung: nước thải từ hoạt động rửa thùng trộn được chảy theo hướng nghiêng địa hình về 01 hệ thống bể lắng 4 ngăn và được tuần hoàn tái sử dụng hoàn toàn, không có hoạt động xả thải.
- Đối với khu vực rửa xe: Nước thải theo hướng nghiêng địa hình thu về hệ thống bể lắng 3 ngăn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước mưa của nhà máy.
[bookmark: _Toc402388459][bookmark: _Toc444782315][bookmark: _Toc22760109][bookmark: _Toc116998279][bookmark: _Toc116998418]- Đối với thu gom nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của 2 khu vực nhà văn phòng và kho vật liệu được thu gom bằng đường ống PVC Ꝋ110 đưa về bể tự hoại 3 ngăn sau đó thấm vào môi trường đất trong khuôn viên nhà máy.
[bookmark: _Toc180527110]3.1.3. Xử lý nước thải
3.1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt
Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ 20 công nhân tại cơ sở khoảng 0,9 m3/ngày. Hiện tại, Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt bằng 02 bể tự hoại 3 ngăn tổng thể tích 7,5m3. Chức năng của bể tự hoại ứng dụng phương pháp lắng và phân huỷ yếm khí nên cấu tạo của bể tự hoại gồm 2 phần: phần lắng và phần phân huỷ cặn. Mô hình bể tự hoại như sau:
[bookmark: _Toc178024362][bookmark: _Toc38866299][bookmark: _Toc77777235][bookmark: _Toc27040335][bookmark: _Toc35103643][image: ]Mô hình hầm tự hoại 
Tính toán kích thước của bể tự hoại:
- Áp dụng phương thức tính toán thiết kế bể tự hoại của TS. Trần Đức Hạ - Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa - NXB KH&KT, Hà Nội 2002 để xây dựng bể phù hợp với lượng công nhân 20 người 
+ Thể tích phần lắng của bể tự hoại: W1 = a.N.T1/1.000 (m3);
+ Thể tích phần chứa và lên men phân hủy cặn: W2 = b.N.T2/1.000 (m3);
Tổng thể tích bể tự hoại (W, m3):		 W = W1 + W2.
Trong đó: 
N - số người sử dụng (N=20);
a - tiêu chuẩn thải nước của một người trong một ngày (a = 45 L/người.ngày × 100% = 45 L/người.ngày); 
b - tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày; giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút cặn <1 năm thì b=0,1 L/người.ngày, nếu ≥1 năm thì b=0,08 L/người.ngày;
T1 - thời gian lưu của bể tự hoại, thường lấy 1÷3 ngày (chọn 2 ngày);
T2 - thời gian giữa hai lần hút bùn cặn lên men; ta tính cho thời gian 1 năm (T2 = 365 ngày);
Vậy thể tích toàn bộ bể tự hoại là: W = 2,5 m3 
Hiện tại, Chủ cơ sở đã xây dựng hoàn thiện 02 hầm tự hoại có tổng thể tích 7,5 m3, đáp ứng nhu cầu với 20 CBCNV. Nước thải sau xử lý sẽ thấm vào môi trường đất trong khuôn viên cơ sở. Đối với phần cặn lắng tại bể tự hoại định kỳ sẽ thuê Công ty CP môi trường và công trình đô thị Đông Hà hút đưa đi xử lý.
3.1.3.1. Xử lý nước thải sản xuất
Nước sản xuất phát sinh tại nhà máy gồm: nước thải từ hoạt động vệ sinh thùng trộn dây chuyền sản xuất bê tông tươi (2 thùng), vệ sinh thùng trộn dây chuyền sản xuất gạch không nung (1 thùng), vệ sinh xe bồn chở bê tông tươi (10 xe/ngày). Tổng khối lượng nước thải sản xuất phát sinh khoảng 16 m3/ngày. Thành phần chứa các chất rắn lơ lửng, bùn cát là chủ yếu. Hiện tại chủ cơ sở đã xây dựng 04 hệ thống xử lý nước thải sản xuất gồm:
- Đối với nước thải từ hoạt động rửa thùng trộn của 2 dây chuyền sản xuất bê tông tươi được xử lý bằng 2 hệ thống bể lắng 3 ngăn, kích thước như sau:
+ Hệ thống bể lắng 1 gồm 3 ngăn: Ngăn 1: DxRxC: 10,2x7x2m; Ngăn 2: DxRxC: 3,5x2x2m; Ngăn 3: DxRxC: 3,5x2x2m. Nước thải sau xử lý được thoát ra hệ thống thoát nước mưa phía Nam của Nhà máy. Kết cấu móng bằng bê tông cốt thép, thành xây gạch đặc vữa xi măng M75 trát vữa xi măng dày 1,5cm, hệ thống xây chìm dưới đất.
+ Hệ thống bể lắng 2 gồm 3 ngăn: Ngăn 1: DxRxC: 3,5x2,5x2m; Ngăn 2: DxRxC: 4,5x4,2x2m; Ngăn 3: DxRxC: 3,6x2,4x2m. Nước thải sau xử lý được thoát ra hệ thống thoát nước mưa phía Nam của Nhà máy. Kết cấu móng bằng bê tông cốt thép, thành xây gạch đặc vữa xi măng M75 trát vữa xi măng dày 1,5cm, hệ thống xây chìm dưới đất.
- Đối với nước thải từ hoạt động rửa thùng xe trộn bê tông tươi được xử lý bằng hệ thống bể lắng 3 ngăn, kích thước như sau: Ngăn 1: DxRxC: 6,2x4x1,8m; Ngăn 2: DxRxC: 5,5x4x1,8m; Ngăn 3: DxRxC: 4x2,5x1,8m. Nước thải sau xử lý được thoát ra hệ thống thoát nước mưa phía Nam của Nhà máy. Kết cấu móng bằng bê tông cốt thép, thành xây gạch đặc vữa xi măng M75 trát vữa xi măng dày 1,5cm, hệ thống xây chìm dưới đất. 
- Đối với nước thải từ hoạt động rửa thùng trộn của dây chuyền sản xuất gạch không nung được xử lý bằng hệ thống bể lắng 4 ngăn, kích thước như sau: Ngăn 1: DxRxC: 3,3x3,2x2,2m; Ngăn 2: DxRxC: 3,3x3,2x2,2m; Ngăn 3: DxRxC: 3,2x2x2,2m Ngăn 4: DxRxC: 3,2x2x2,2m. Nước thải sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng cho việc rửa thùng trộn và sản xuất gạch không nung. Kết cấu móng bằng bê tông cốt thép, thành xây gạch đặc vữa xi măng M75 trát vữa xi măng dày 1,5cm, hệ thống xây chìm dưới đất.
Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất như sau:


 (
Nước thải
Ngăn
 lắng 1
Ngăn
 lắng 2
Ngăn
 lắng 3/4
Thoát ra môi trường
)Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sản xuất của cơ sở
Mô tả quy trình:
Nước thải sản xuất của nhà máy chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng và bùn cát được đưa hệ thống các bể lắng để tách các thành phần có kích thước lớn, tại đây các hạt vật chất có trọng lượng lớn sẽ lắng xuống đáy tại bể. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT được thoát ra hệ thống thoát nước mưa phía Nam nhà máy, riêng đối với hệ thống xử lý nước thải từ dây chuyền sản xuất gạch không nung được tuần hoàn tái sử dụng hoàn toàn, không có hoạt động xả thải ra môi trường.
Để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải sản xuất, chủ cơ sở đã lấy mẫu giám sát nước thải sau xử lý tại hệ thống bể lắng 3 ngăn của dây chuyền trạm trộn bê tông tươi. Kết quả ở bảng 5.2 cho thấy, nước thải sản xuất sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).
[bookmark: _Toc180527111]3.2.Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
* Các giải pháp về kết cấu và công nghệ
- Để đảm bảo thông thoáng trong khu vực sản xuất, nhà xưởng được thiết kế theo mô hình nhà công nghiệp, kết cấu nhà xưởng khu nhà tiền chế, mái lợp tôn chịu nhiệt chống nóng.
- Hệ thống tường rào bao quanh, tường xây bằng bờ lô, trụ bê tông cao 2 m và vành đai cây xanh xung quanh khu vực sẽ góp phần làm giảm lượng bụi phát tán ra môi trường xung quanh.
- Nhà máy sẽ thường xuyên quét dọn, thu hồi các đá, cát, xi măng bị rơi ra khỏi dây chuyền đưa tái sử dụng và nhằm hạn chế lượng bụi phát tán trong nhà xưởng.
- Trang bị bảo hộ lao động cho toàn bộ công nhân trong Nhà máy như: quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, kính mắt...ít nhất mỗi năm 02 bộ/người. 
- Các phương tiện hoạt động như ô tô, máy xúc, máy nâng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và có giấy phép sử dụng của cơ quan Đăng kiểm.
* Các giải pháp kỹ thuật:
Trong các công đoạn sản xuất của cơ sở, bụi phát sinh từ quá trình nạp nguyên liệu (cát, đá, xi măng) vào thùng trộn của trạm trộn bê tông thương phẩm và sản xuất gạch không nung.
Hoạt động của trạm trộn bê tông thương phẩm là nơi phát sinh nhiều bụi nhất, chủ yếu là bụi do công đoạn nạp liệu vào thùng trộn, bụi phát sinh ngay tại đầu ra của trục vít. Đối với bụi phát sinh từ quá trình cấp liệu xi măng vào thùng trộn sẽ được lắp đặt túi lọc bụi tay áo có cấu tạo như sau:
 (
Mô tơ
Thùng trộn trục ngang
Bích thép 
tháo lắp
Túi lọc bụi tay áo
Si lô chứa xi măng
Đường đi 
của xi măng
CHÚ GIẢI:
)
 (
Trục vít tải
)






 (
Mặt cắt bích thép
)


(a)





(b)
[bookmark: _Toc140643217][bookmark: _Toc140646221](a) Hệ thống lọc bụi; (b) Túi lọc bụi tay áo
Nguyên lý hoạt động: Lượng bụi phát sinh nhiều nhất trong công đoạn cấp liệu là giai đoạn rời miệng trục vít rơi vào thùng trộn, do đó, Công ty đã lắp đặt túi lọc bụi tay áo tại vị trí này, túi lọc có tác dụng giữ bụi bên trong ống lọc nhưng lại cho không khí thoát ra bên ngoài. Hệ thống lọc bụi tay áo này bao gồm 1 đơn nguyên, túi lọc được lắp đặt vào hệ thống bằng bích thép, nối từ miệng đầu ra của trục vít đến phểu nạp liệu của thùng trộn. Ngoài ra, tại hệ thống cấp liệu (07 silo xi măng) cũng được bố trí các lõi lọc bụi bên trong hệ thống cấp liệu và có cấu tạo tương tự túi lọc bụi tay áo để thu các bụi có kích thước nhỏ. Như vậy, hệ thống nạp liệu này kín hoàn toàn, do đó lượng bụi phát sinh rất ít.
Khi bụi bám nhiều vào mặt trong của ống tay áo sẽ làm cho sức cản của chúng tăng cao và giảm hiệu suất lọc do đó công nhân sẽ định kỳ thay túi lọc mới, đối với túi lọc cũ sẽ được giũ bụi để tiếp tục sử dụng cho lần sau. Kích thước của túi lọc bụi tay áo sẽ được lựa chọn phù hợp với kích thước miệng đầu ra của trục vít tải và thùng trộn.
Nhìn chung, đối với các trạm trộn bê tông hiện nay đều được thiết kế theo dây chuyền khép kín, công nghệ hiện đại kết hợp với việc lòng ghép các hệ thống xử lý bụi trong dây chuyền sản xuất nên hạn chế được các chất thải phát sinh.
[bookmark: _Toc117862126][bookmark: _Toc117867801][bookmark: _Toc180527112]3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
	* Chất thải rắn sinh hoạt:
Tổng lượng rác thải sinh hoạt giai đoạn hoạt động của 20 CBCNV khoảng 10 kg/ngày. Chủ cơ sở bố trí 02 thùng đựng rác loại 60L tại khu nhà văn phòng và khu vực sản xuất, định kỳ hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà vận chuyển đi xử lý tần suất 3 ngày/lần (có hợp đồng kèm theo).
* Chất thải rắn sản xuất:
Định mức phát sinh CTR và thành phần CTR phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy cụ thể như sau:
- CTR là cặn bê tông, sản phẩm hư hỏng trong quá trình trộn bê tông tươi, gạch không nung,…với khối lượng khoảng 50 kg/ngày.
- CTR là bùn, cát nạo vét từ các hệ thống bể lắng với khối lượng khoảng 200 kg/tháng.
- Giấy vụn, bìa carton phát sinh tại khu vực văn phòng khoảng 2 kg/ngày.
Chủ cơ sở đã và sẽ áp dụng các giải pháp sau:
- Hiện tại, đối với CTR là bê tông hư hỏng, bùn, cát nạo vét được thu gom tập trung tại khu vực bãi chứa phía Nam nhà máy, định kỳ sẽ cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng vận chuyển đưa đi.
- CTR như bao bì, bìa carton,… sẽ được thu gom, phân loại bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.
- Đối với các loại CTR thông thường khác không có khả năng tận dụng sẽ được thu gom và định kỳ hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà vận chuyển đi xử lý tần suất 3 ngày/lần.
[bookmark: _Toc116998427][bookmark: _Toc117750019][bookmark: _Toc117750549][bookmark: _Toc117862127][bookmark: _Toc117867802][bookmark: _Toc180527113]3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu mỡ... Khối lượng chất thải phát sinh không cố định, ước tính trung bình lượng chất thải phát sinh khoảng 142 kg/tháng. 
[bookmark: _Toc144110820]Bảng 3.1. Khối lượng các loại CTNH tại Trạm trộn
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái
	Số lượng (kg/tháng)

	1
	Bóng đèn huỳnh quang hỏng
	Rắn
	1

	2
	Giẻ dính dầu mỡ
	Rắn
	2

	
	Tổng cộng
	
	3


Các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại như sau:
- CTNH sẽ được thu gom tập trung vào 1 thùng rác loại 60L, có nắp đậy và được dán nhãn để nhân viên thu gom biết phân loại chất thải và lưu giữ tại kho chứa gần khu vực trạm trộn.
Nhà máy thực hiện thu gom chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong thời gian tới, chủ cơ sở sẽ hợp động với đơn vị có năng lực thu gom CTNH để xử lý.
- Ngoài ra, định kỳ 01 lần/năm báo cáo tình hình phát sinh CTNH tích hợp trong báo cáo công tác BVMT hàng năm theo quy định.
[bookmark: _Toc116998429][bookmark: _Toc117750021][bookmark: _Toc117750551][bookmark: _Toc117862129][bookmark: _Toc117867804][bookmark: _Toc180527114]3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc140643221][bookmark: _Toc140646225][bookmark: _Toc180527115]* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn
Tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ khu vực sản xuất do các thiết bị: Trạm trộn, động cơ băng tải, phương tiện xúc lật đá vào phểu tiếp nhận nguyên vật liệu và phương tiện giao thông chuyên chở. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn này như:
- Lựa chọn các thiết bị máy móc có độ ồn thấp, không sử dụng các máy móc quá cũ, lạc hậu.
- Trong quá trình sử dụng sẽ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (như bôi dầu mỡ, kiểm tra các kết cấu truyền động,...) để máy móc hoạt động tình trạng tốt nhất.
- Sử dụng máy móc, thiết bị đúng công suất, không vận hành thiết bị khi quá tải. 
- Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực Trạm trộn.
- Trồng cây xanh xung quanh khu vực nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra ngoài.
- Trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân làm việc tại khu vực sản xuất, các máy phát sinh ồn lớn như nút tai chống ồn, quần áo bảo hộ, găng tay,… 
[bookmark: _Toc140643222][bookmark: _Toc140646226][bookmark: _Toc180527116]*  Biện pháp giảm thiểu độ rung
- Các loại máy có động cơ lớn được cân chỉnh và cố định bằng các bệ móng hạn chế rung động.
- Quá trình hoạt động không tập trung nhiều máy móc cùng hoạt động tại một thời điểm và địa điểm nhằm hạn chế sự cộng hưởng.
[bookmark: _Toc117750022][bookmark: _Toc117750552][bookmark: _Toc117862130][bookmark: _Toc117867805][bookmark: _Toc99993746][bookmark: _Toc99996060][bookmark: _Toc99996107][bookmark: _Toc100058960][bookmark: _Toc100063898][bookmark: _Toc100124033][bookmark: _Toc105014603][bookmark: _Toc105015374][bookmark: _Toc115251164][bookmark: _Toc116564373][bookmark: _Toc116998430][bookmark: _Toc180527117]3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
[bookmark: _Toc140646228][bookmark: _Toc180527118]* Phòng ngừa sự cố cháy, nổ
Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cháy nổ có thể xảy ra một số biện pháp sau sẽ được thực hiện:
- Lắp đặt hệ thống chống sét, thu sét cho toàn bộ khu vực và tuân theo các yêu cầu kỹ thuật nhằm hạn chế ở mức thấp nhất thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo sự an toàn của công trình về lâu dài. 
- Việc thiết kế, lắp đặt điện phải tuân thủ theo các quy định về an toàn điện.
- Trong quá trình hoạt động của cơ sở, phải có nội quy, quy định cũng như những hướng dẫn sử dụng cụ thể đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện.
- Hệ thống điện phải được lắp đặt các rơle chống sự cố để hạn chế chạm điện, những tình huống xấu do sự cố về điện gây ra.
- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải.
- Trang bị các máy bơm nước và các dây, ống dẫn nước để ứng phó kịp thời khi có đám cháy xảy ra.
- Khi xảy ra cháy sẽ nhanh chóng thông báo và phối hợp với các lực lượng cứu hỏa và địa phương để ứng cứu.
[bookmark: _Toc105014605]* An toàn lao động
- Nhà máy bắt buộc tất cả công nhân lao động trong giờ làm việc phải sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động (quần áo, mủ, găng tay, giày ủng, khẩu trang, kính mắt, bông tai,...) tránh trường hợp có mà không sử dụng.
- Tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao tay nghề, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc96700416][bookmark: _Toc97815590][bookmark: _Toc97817364][bookmark: _Toc97817679][bookmark: _Toc106608914][bookmark: _Toc106720719][bookmark: _Toc106808933][bookmark: _Toc115251167][bookmark: _Toc117862133][bookmark: _Toc117867808]- Thường xuyên và định kỳ 6 tháng/lần khám sức khoẻ cho công nhân lao động trong Nhà máy.

[bookmark: _Toc180527119]CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

[bookmark: _Toc180527120]4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
[bookmark: bookmark331][bookmark: bookmark620][bookmark: bookmark625]- Nguồn phát sinh nước thải: 
[bookmark: bookmark332]+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của CBCNV tại nhà vệ sinh khu vực nhà văn phòng
+ Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt của CBCNV tại nhà vệ sinh khu vực kho vật liệu
+ Nguồn số 3: Nước thải sản xuất từ dây chuyền sản xuất bê tông tươi 1
+ Nguồn số 4: Nước thải sản xuất từ dây chuyền sản xuất bê tông tươi 2
+ Nguồn số 5: Nước thải sản xuất từ hoạt động rửa xe trộn bê tông
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 
+ Nước thải sinh hoạt: 0,9 m3/ngày
+ Nước thải sản xuất: 16 m3/ngày.
- Dòng nước thải: 
+ Dòng thải số 1: Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn tại khu vực nhà văn phòng sẽ thấm vào môi trường đất trong khuôn viên cơ sở. 
+ Dòng thải số 2: Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn tại khu vực nhà vật liệu sẽ thấm vào môi trường đất trong khuôn viên cơ sở. 
+ Dòng thải số 3 (gồm nguồn số 3, 4, 5): Nước thải sản xuất được xử lý bằng hệ thống bể lắng, sau đó chảy ra mương thoát nước mưa dọc hàng rào phía Nam nhà máy và đấu vào cống thoát nước chung của KCN chạy dọc tuyến đường K14. 
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nước sinh hoạt sau xử lý đạt giới hạn Cột B của QCVN 14:2008/BTNMT (K=1,2); nước thải sản xuất sau xử lý đạt giới hạn Cột B của QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9, Kf=1,2), cụ thể:
+ Nước thải sinh hoạt:
[bookmark: _Toc173327048][bookmark: _Toc166679654]Bảng 4.1. Giá trị giới hạn cho phép chất lượng nước thải sinh hoạt 
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 14:2008/BTNMT
(Cột B, K = 1,2)

	1
	pH
	-
	5 - 9

	2
	TSS
	mg/l
	120

	4
	BOD5
	mg/l
	60

	5
	Dầu mỡ động thực vật
	mg/l
	24

	6
	Coliform
	MPN/100 ml
	5.000

	7
	NO3- tính theo N
	mg/l
	60

	8
	NH4+ tính theo N
	mg/l
	12

	9
	PO43- tính theo P
	mg/l
	12

	10
	Sunfua
	mg/l
	4,8


+ Nước thải sản xuất
[bookmark: _Toc105146229][bookmark: _Toc97725599][bookmark: _Toc97727058][bookmark: _Toc97731999][bookmark: _Toc173327049]Bảng 4.2. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột B)
(Kq=0,9, Kf=1,2)

	1
	pH
	-
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	108

	3
	BOD5
	mg/L
	54

	4
	COD
	mg/L
	162

	5
	Dầu mỡ khoáng
	mg/L
	10,8


- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
+ Dòng thải số 1: Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn tại khu vực nhà văn phòng sẽ thấm vào môi trường đất trong khuôn viên cơ sở (tọa độ X: 1.857.849 m; Y: 592.699m), phương thức xả thải là tự thấm
+ Dòng thải số 2: Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn tại khu vực nhà vật liệu sẽ thấm vào môi trường đất trong khuôn viên cơ sở (tọa độ X: 1.857.846 m; Y: 592.507m), phương thức xả thải là tự thấm. 
+ Dòng thải số 3 (gồm nguồn số 3, 4, 5): Nước thải sản xuất được xử lý bằng hệ thống bể lắng, sau đó chảy ra mương thoát nước mưa dọc hàng rào phía Nam nhà máy và đấu vào cống thoát nước chung của KCN chạy dọc tuyến đường K14(tọa độ X: 1.858.819 m; Y: 592.725m), phương thức xả thải là tự chảy.
[bookmark: _Toc180527121][bookmark: bookmark631]4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
Quá trình hoạt động của Dự án chỉ phát sinh bụi từ quá trình từ quá trình cấp liệu, khí thải phương tiện vận chuyển. Các nguồn phát sinh này đều được giảm thiểu bằng các biện pháp quản lý nội vi như đề xuất tại chương IV. Do đó, Chủ dự án không đề nghị cấp phép đối với khí thải.
[bookmark: _Toc180527122][bookmark: bookmark632]4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của các máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển.
[bookmark: bookmark634][bookmark: bookmark635][bookmark: bookmark636]- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn và độ rung sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu đạt QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại khu vực thông thường từ 6 - 21 giờ). Mức độ giới hạn cho phép như sau:
[bookmark: _Toc107693573][bookmark: _Toc144110821]Bảng 4.3. Mức độ giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 24:2016/BYT
	QCVN 27:2010/
BTNMT
	QCVN 26:2010/
BTNMT

	1
	 Tiếng ồn
	dBA
	85
	-
	70

	2
	 Độ rung
	dB
	-
	75
	




[bookmark: _Toc115251174][bookmark: _Toc117862138][bookmark: _Toc117867813]

[bookmark: _Toc180527123]CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

[bookmark: _Toc115251188][bookmark: _Toc117862139][bookmark: _Toc117867814][bookmark: _Toc140643230][bookmark: _Toc180527124]5.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh
Chủ cơ sở đã thực hiện quan trắc định kỳ không khí môi trường làm việc của nhà máy, cụ thể như sau:
- Vị trí quan trắc: Không khí tại khu vực sản xuất bê tông tươi
- Thông số quan trắc: Độ ồn, SO2, NO2, CO.
- Thời điểm lấy mẫu: 09/5/2024
- Kết quả được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc114775600][bookmark: _Toc117002308][bookmark: _Toc117860928][bookmark: _Toc117862140][bookmark: _Toc117867815][bookmark: _Toc140643231][bookmark: _Toc140645720][bookmark: _Toc140646237]Bảng 5.1. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng không khí khu vực làm việc
	TT
	Thông số 
	Đơn vị
	[bookmark: _Toc180444340][bookmark: _Toc180527125]Giá trị
	[bookmark: _Toc114775603][bookmark: _Toc115251192][bookmark: _Toc117001605][bookmark: _Toc117002311][bookmark: _Toc117860931][bookmark: _Toc117862143][bookmark: _Toc117867818][bookmark: _Toc140643234][bookmark: _Toc140645723][bookmark: _Toc140646240][bookmark: _Toc180444341][bookmark: _Toc180527126]QCVN 03:2019/BYT

	1
	SO2
	µg/m3
	0,089
	5

	2
	NO2
	µg/m3
	0,059
	5

	3
	CO
	µg/m3
	KPH
	20

	4
	Tiếng ồn*
	dBA
	77,4
	85(1)

	[bookmark: _Toc12887943][bookmark: _Toc12887983][bookmark: _Toc13217132][bookmark: _Toc13217196][bookmark: _Toc14238415][bookmark: _Toc114775613][bookmark: _Toc115251202][bookmark: _Toc117001609][bookmark: _Toc117002315][bookmark: _Toc117860935][bookmark: _Toc117862147][bookmark: _Toc117867822][bookmark: _Toc140643238][bookmark: _Toc140645727][bookmark: _Toc140646244][bookmark: _Toc180444342][bookmark: _Toc180527127][bookmark: _Hlk114602618]Ghi chú:
	[bookmark: _Toc12887944][bookmark: _Toc12887984][bookmark: _Toc13217133][bookmark: _Toc13217197][bookmark: _Toc14238416][bookmark: _Toc114775614][bookmark: _Toc115251203][bookmark: _Toc117001610][bookmark: _Toc117002316][bookmark: _Toc117860936][bookmark: _Toc117862148][bookmark: _Toc117867823][bookmark: _Toc140643239][bookmark: _Toc140645728][bookmark: _Toc140646245][bookmark: _Toc180444343][bookmark: _Toc180527128]-
	[bookmark: _Toc114775615][bookmark: _Toc115251204][bookmark: _Toc117001611][bookmark: _Toc117002317][bookmark: _Toc117860937][bookmark: _Toc117862149][bookmark: _Toc117867824][bookmark: _Toc140643240][bookmark: _Toc140645729][bookmark: _Toc140646246][bookmark: _Toc180444344][bookmark: _Toc180527129]QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học nơi làm việc;

	
	[bookmark: _Toc12887946][bookmark: _Toc12887986][bookmark: _Toc13217135][bookmark: _Toc13217199][bookmark: _Toc14238418][bookmark: _Toc114775616][bookmark: _Toc115251205][bookmark: _Toc117001612][bookmark: _Toc117002318][bookmark: _Toc117860938][bookmark: _Toc117862150][bookmark: _Toc117867825][bookmark: _Toc140643241][bookmark: _Toc140645730][bookmark: _Toc140646247][bookmark: _Toc180444345][bookmark: _Toc180527130]-
	[bookmark: _Toc114775617][bookmark: _Toc115251206][bookmark: _Toc117001613][bookmark: _Toc117002319][bookmark: _Toc117860939][bookmark: _Toc117862151][bookmark: _Toc117867826][bookmark: _Toc140643242][bookmark: _Toc140645731][bookmark: _Toc140646248][bookmark: _Toc180444346][bookmark: _Toc180527131](1) :QCVN 24:2019/BYT - Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;


Nhận xét: Qua bảng kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí khu vực làm việc tại nhà máy tại thời điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT, QCVN 24:2019/BYT.
5.2. Kết quả quan trắc nước thải
- Vị trí quan trắc: nước thải tại điểm đấu nối với hệ thống thoát nước thải của KCN (phía Đông Nhà máy)
- Thông số quan trắc: pH, TSS, BOD5, COD.
- Thời điểm lấy mẫu: 09/5/2024
- Kết quả được tổng hợp như sau:
[bookmark: _Toc173327050]Bảng 5.2 Kết quả quan trắc nước thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả 
	QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) (Kq=0,9, Kf=1,2)

	1
	pH
	-
	7,9
	5,5 - 9

	2
	TSS
	mg/L
	17
	108

	3
	BOD5
	mg/L
	17
	54

	4
	COD
	mg/L
	81
	162


Ghi chú:
+ QCVN 40:2011/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp 
Nhận xét: Qua kết quả phân tích trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong  nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT.
Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở: Nhà máy sản xuất gạch không nung Thành Hưng công suất 30 triệu viên/năm và trạm trộn bê tông tươi công suất 90 tấn/ngày

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Thành Hưng                                                               Trang 3
[bookmark: _Toc115251223][bookmark: _Toc117862152][bookmark: _Toc117867827][bookmark: _Toc180527132]CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc97815597][bookmark: _Toc97817371][bookmark: _Toc97817687][bookmark: _Toc106608922][bookmark: _Toc106720727][bookmark: _Toc106808941][bookmark: _Toc115251224][bookmark: _Toc116564419][bookmark: _Toc116998476][bookmark: _Toc117750066][bookmark: _Toc117750597][bookmark: _Toc117862153][bookmark: _Toc117867828][bookmark: _Toc180527133]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
[bookmark: _Toc97727064][bookmark: _Toc123635807][bookmark: _Toc132723790][bookmark: _Toc132723875][bookmark: _Toc173327121][bookmark: _Toc99993760][bookmark: _Toc99996074][bookmark: _Toc99996121][bookmark: _Toc100058974][bookmark: _Toc100063914][bookmark: _Toc100124045][bookmark: _Toc105015385][bookmark: _Toc115251227]6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
[bookmark: _Toc104494119][bookmark: _Toc104710749][bookmark: _Toc112269795][bookmark: _Toc132723791][bookmark: _Toc132723876][bookmark: _Toc173327051]Bảng 6.1. Thời gian vận hành thử nghiệm của cơ sở
	TT
	Tên công trình
	Thời gian vận hành thử nghiệm
	Công suất đạt được

	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	1
	03 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất
	Tháng 10/02/2025
	Tháng 12/02/2025
	100%


[bookmark: _Toc97727065][bookmark: _Toc123635810][bookmark: _Toc132723792][bookmark: _Toc132723877][bookmark: _Toc173327122][bookmark: _Toc116564420][bookmark: _Toc116998477][bookmark: _Toc117750067][bookmark: _Toc117750598][bookmark: _Toc117862154][bookmark: _Toc117867829]6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
Cở sở có 03 công trình hệ thống xử lý nước thải sản xuất thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Theo quy định tại khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/TTT-BTNMT quy định việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Do đó, khi đi vào vận hành ổn định, Chủ cơ sở sẽ lấy mẫu 3 ngày liên tiếp (tháng 2/2025) để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý nước thải. Cụ thể:
- Số lượng quan trắc: 
+ 03 vị trí tại đầu ra của 03 hệ thống xử lý nước thải sản xuất của cơ sở 
- Loại mẫu: mẫu đơn. 
[bookmark: _Hlk167370977]- Thông số quan trắc: pH, TSS, BOD5, COD, dầu mỡ khoáng.
- Tần suất quan trắc: Thực hiện quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý nước thải.
[bookmark: _Hlk167370990]- Quy chuẩn áp dụng: cột B của QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9, Kf=1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp.
[bookmark: _Toc180527134]6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc117750068][bookmark: _Toc117750599][bookmark: _Toc117862155][bookmark: _Toc117867830][bookmark: _Toc140643246][bookmark: _Toc140646252][bookmark: _Toc180527135]6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ và quan trắc tự động, liên tục
Cơ sở không thuộc đối tượng lưu lượng xả nước thải, khí thải lớn ra môi trường theo quy định tại điều 97 và 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Căn cứ quy định tại khoản 1, 2 Điều 111 và 112 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và quan trắc định kỳ.
[bookmark: _Toc117017006][bookmark: _Toc117750070][bookmark: _Toc117750601][bookmark: _Toc117862157][bookmark: _Toc117867832][bookmark: _Toc140643248][bookmark: _Toc180527136][bookmark: _Toc97815600][bookmark: _Toc97817374][bookmark: _Toc97817690][bookmark: _Toc106608926][bookmark: _Toc106720731][bookmark: _Toc106808374][bookmark: _Toc106808944][bookmark: _Toc116564216][bookmark: _Toc116564422][bookmark: _Toc116998479][bookmark: _Toc99993762][bookmark: _Toc99996076][bookmark: _Toc99996123][bookmark: _Toc100058976][bookmark: _Toc100063916][bookmark: _Toc100124047][bookmark: _Toc105014615][bookmark: _Toc105015389][bookmark: _Toc115251235][bookmark: _Hlk91345717]6.2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ cơ sở
[bookmark: _Toc117750071][bookmark: _Toc117750602][bookmark: _Toc117860946][bookmark: _Toc117862158][bookmark: _Toc117867833]Chủ cơ sở không đề xuất quan trắc môi trường định kỳ và tự động, liên tục.
[bookmark: _Toc116564423][bookmark: _Toc116998480][bookmark: _Toc117750073][bookmark: _Toc117750604][bookmark: _Toc117862160][bookmark: _Toc117867835][bookmark: _Toc180527137]6.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
[bookmark: _Toc115251236][bookmark: _Toc116564218][bookmark: _Toc116564424][bookmark: _Toc116998481][bookmark: _Toc117750074][bookmark: _Toc117750605][bookmark: _Toc117860949][bookmark: _Toc117862161][bookmark: _Toc117867836]Kinh phí thực hiện lập báo cáo công tác BVMT: khoảng 5 triệu đồng/năm.


[bookmark: _Toc115251237][bookmark: _Toc117862162][bookmark: _Toc117867837][bookmark: _Toc180527138][bookmark: _Toc114775644]CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Từ năm 2023 đến nay có 01 đợt kiểm tra do Sở TN&MT chủ trì theo biên bản về việc kiểm tra tình hình khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở ngày 25/9/2024, như sau: 
* Kết luận của đoàn kiểm tra:
- Chủ cơ sở đang tổ chức sản xuất đã tuân thủ thực hiện khắc phục các tồn tại hạn chế theo thông báo của Sở TN&MT, tuy nhiên còn một số tồn tại hạn chế yêu cầu sớm khắc phục:
+ Về xử lý nước thải: đề nghị cải tạo, nâng cấp toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải, xử lý đảm bảo quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra môi trường.
+ Về xử lý CTR công nghiệp thông thường: có giải pháp thu gom, lưu chứa, phân định, tái sử dụng hoặc chuyển giao đúng quy định.
+ Về xử lý CTNH: Bố trí kho chứa riêng biệt với các chất thải khác, rà soát đầy đủ chủng loại để quản lý đúng quy định.
-  Quá trình hoạt động không được xả chất thải vượt quy chuẩn ra môi trường
- Rà soát hồ sơ, tài liệu lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước ngày 31/12/2024.
- Tuân thủ chế độ báo cáo công tác BVMT đúng quy định.
[bookmark: _Toc180527139]* Công tác khắc phục
Hiện nay Công ty đã và đang chấp hành khắc phục các tồn tại nêu trên, đồng thời lập Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đồng bộ cho Cơ sở đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của Luật BVMT năm 2020 và các quy định liên quan.
[bookmark: _Toc117862163][bookmark: _Toc117867838]

[bookmark: _Toc180527140]CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Nhằm đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết thực hiện như sau:
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.
- Chủ cơ sở cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu trong quá trình hoạt động của cơ sở làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực. 











[bookmark: _Toc106808946][bookmark: _Toc115251239][bookmark: _Toc117862164][bookmark: _Toc117867839][bookmark: _Toc180527141]PHỤ LỤC BÁO CÁO
[bookmark: bookmark512]
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
[bookmark: bookmark514]- Giấy tờ về đất đai của cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Các sơ đồ, bản vẽ liên quan;
[bookmark: bookmark519]- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;
[bookmark: bookmark520]- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Hợp đồng về xử lý chất thải rắn.
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